
      UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh Mã phách: 
Phòng thi: 01 (B5.01)
Học phần: 
Ngày thi: 

TT MSSV Ngày sinh
Giới 
tính

Mã lớp Số tờ Ký tên Điểm Ghi chú

1 2119120001 Đoàn Thị Ngọc Anh 03/11/2001 Nữ CD44STA1

2 2119120002 Hồ Thủy Cúc 14/02/2001 Nữ CD44STA1

3 2119120003 Đỗ Thu Dung 11/04/2001 Nữ CD44STA1

4 2119120004 Phạm Như Duy 11/06/2001 Nam CD44STA1

5 2119120006 Đoàn Vũ Đức Hiệp 15/05/2001 Nam CD44STA1

6 2119120007 Đỗ Thị Ngọc Lan 26/06/2001 Nữ CD44STA1

7 2119120008 Nguyễn Thanh Loan 21/07/2001 Nữ CD44STA1

8 2119120009 Phạm Nguyệt Minh 07/01/2001 Nữ CD44STA1

9 2119120010 Huỳnh Thị Lệ Nguyên 20/03/2001 Nữ CD44STA1

10 2119120012 Phạm Trần Uyên Anh 19/07/2001 Nữ CD44STA1

11 2119120014 Trần Nguyễn Phương Thanh 10/04/2001 Nữ CD44STA1

Số bài thi: ……… Số tờ giấy thi:……… SBD vắng thi: ………………………………………………………….

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN
CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH SƯ PHẠM KHÓA 44

HỌC KỲ 6 (2021-2022)

Họ và Tên



      UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN
CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH SƯ PHẠM KHÓA 44

HỌC KỲ 6 (2021-2022)

Ngành: Giáo dục Mầm non Mã phách: 
Phòng thi: 02 (B5.02)
Học phần: 
Ngày thi: 

TT MSSV Ngày sinh
Giới 
tính

Mã lớp Số tờ Ký tên Điểm Ghi chú

1 2119140001 Nguyễn Thị Bảo Châu 12/12/2001 Nữ CD44SMN1

2 2119140002 Trần Thị Diễm 26/12/2001 Nữ CD44SMN1

3 2119140003 Trần Thị Thùy Dung 17/11/2000 Nữ CD44SMN1

4 2119140004 Lương Diễm Đan 23/02/2001 Nữ CD44SMN1

5 2119140005 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 24/09/2001 Nữ CD44SMN1

6 2119140006 Phạm Thị Hoài 20/09/2001 Nữ CD44SMN1

7 2119140007 Đoàn Thị Mỹ Hồng 02/10/2001 Nữ CD44SMN1

8 2119140008 Chu Thị Minh Huyền 10/04/2001 Nữ CD44SMN1

9 2119140009 Nguyễn Thị Yến Linh 15/02/2001 Nữ CD44SMN1

10 2119140010 Trần Thị Thùy Ngân 26/03/2001 Nữ CD44SMN1

11 2119140011 Ngô Thị Yến Nhi 15/11/2001 Nữ CD44SMN1

12 2119140012 Trịnh Thị Nhung 10/11/2001 Nữ CD44SMN1

13 2119140014 Nguyễn Thị Tâm Như 21/01/2001 Nữ CD44SMN1

14 2119140015 Mai Quỳnh Như 15/12/2001 Nữ CD44SMN1

15 2119140016 Nguyễn Hoàng Kim Phụng 16/12/2001 Nữ CD44SMN1

16 2119140017 Nguyễn Hoàng Phương 25/05/2001 Nữ CD44SMN1

17 2119140018 Lê Thị Như Quỳnh 05/06/2001 Nữ CD44SMN1

18 2119140019 Lê Thị Thủy Tiên 24/11/2001 Nữ CD44SMN1

19 2119140020 Nguyễn Thu Thảo 23/09/2001 Nữ CD44SMN1

20 2119140021 Đỗ Thị Thùy 05/09/2001 Nữ CD44SMN1

21 2119140022 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/10/2001 Nữ CD44SMN1

22 2119140023 Nguyễn Trâm Anh 02/02/2001 Nữ CD44SMN1

23 2119140024 Phạm Vũ Trúc Linh 28/09/2001 Nữ CD44SMN1

24 2119140025 Lê Ngọc Thùy Linh 02/04/2001 Nữ CD44SMN1

Số bài thi: ……… Số tờ giấy thi:……… SBD vắng thi: ………………………………………………………….

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Họ và Tên



      UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN
CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH SƯ PHẠM KHÓA 44

HỌC KỲ 6 (2021-2022)

Ngành: Giáo dục Tiểu học Mã phách: 
Phòng thi: 03 (B5.03)
Học phần: 
Ngày thi: 

TT MSSV Ngày sinh
Giới 
tính

Mã lớp Số tờ Ký tên Điểm Ghi chú

1 2119130001 Nguyễn Phương Anh 29/06/2001 Nữ CD44STHA

2 2119130003 Lê Thị Minh Anh 27/01/2001 Nữ CD44STHA

3 2119130005 Nguyễn Hoàng Duyên Anh 07/01/2001 Nữ CD44STHA

4 2119130007 Đỗ Thị Vân Anh 05/08/2001 Nữ CD44STHA

5 2119130011 Đào Thị Mỹ Duyên 27/01/2001 Nữ CD44STHA

6 2119130013 Phan Thị Thu Hà 22/05/2001 Nữ CD44STHA

7 2119130021 Lê Thu Hiền 12/02/2001 Nữ CD44STHA

8 2119130023 Đặng Vũ Ngọc Hoa 29/09/2001 Nữ CD44STHA

9 2119130025 Võ Thanh Hoài 05/01/2001 Nữ CD44STHA

10 2119130027 Phạm Đồng Thu Huyền 03/10/2001 Nữ CD44STHA

11 2119130029 Bùi Nguyễn Thanh Hường 09/05/2001 Nữ CD44STHA

12 2119130031 Thân Nguyễn Ánh Linh 18/09/2001 Nữ CD44STHA

13 2119130033 Lê Thị Thùy Linh 09/12/2001 Nữ CD44STHA

14 2119130035 Tống Thị Thùy Linh 12/06/2001 Nữ CD44STHA

15 2119130037 Nguyễn Thị Mai Loan 28/06/2001 Nữ CD44STHA

16 2119130039 Tiêu Ngọc Cẩm Ly 14/12/2000 Nữ CD44STHA

17 2119130041 Cao Ngọc Mai 16/07/2001 Nữ CD44STHA

18 2119130043 Thẩm Thị May 10/08/2001 Nữ CD44STHA

19 2119130047 Nguyễn Hải Ngân 14/01/2001 Nữ CD44STHA

20 2119130049 Đinh Thị Kim Ngân 19/11/2001 Nữ CD44STHA

21 2119130055 Nguyễn Thị Hồng Nhã 24/11/2001 Nữ CD44STHA

22 2119130057 Lê Thị Tuyết Nhi 06/04/1999 Nữ CD44STHA

23 2119130061 Nguyễn Tâm Như 15/05/2001 Nữ CD44STHA

Số bài thi: ……… Số tờ giấy thi:……… SBD vắng thi: ………………………………………………………….

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Họ và Tên



      UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN
CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH SƯ PHẠM KHÓA 44

HỌC KỲ 6 (2021-2022)

Ngành: Giáo dục Tiểu học Mã phách: 
Phòng thi: 04 (B5.04)
Học phần: 
Ngày thi: 

TT MSSV Ngày sinh
Giới 
tính

Mã lớp Số tờ Ký tên Điểm Ghi chú

1 2119130063 Phạm Thị Hải Như 10/07/2000 Nữ CD44STHA

2 2119130065 Lê Phạm Diễm Phương 28/06/2001 Nữ CD44STHA

3 2119130067 Hoàng Thị Uyên Phương 17/08/2000 Nữ CD44STHA

4 2119130069 Phan Ngọc Như Quỳnh 21/03/2001 Nữ CD44STHA

5 2119130071 Đỗ Thị Diễm Quỳnh 27/11/2001 Nữ CD44STHA

6 2119130073 Bùi Vũ Ngọc Quỳnh 10/07/2000 Nữ CD44STHA

7 2119130075 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 18/02/2001 Nữ CD44STHA

8 2119130077 Vũ Thị Ngọc Tuyết 21/12/1997 Nữ CD44STHA

9 2119130081 Ngô Thị Thu Thảo 12/08/2001 Nữ CD44STHA

10 2119130083 Lê Thanh Thảo 18/02/2001 Nữ CD44STHA

11 2119130085 Dương Thị Thu Thảo 21/12/2000 Nữ CD44STHA

12 2119130087 Lê Thị Ngọc Thúy 20/09/2001 Nữ CD44STHA

13 2119130089 Nguyễn Anh Thư 13/04/2001 Nữ CD44STHA

14 2119130091 Mai Thị Thương 18/04/2001 Nữ CD44STHA

15 2119130093 Phan Thị Thương 29/06/2001 Nữ CD44STHA

16 2119130095 Vũ Thị Hà Trang 10/11/2001 Nữ CD44STHA

17 2119130097 Phan Hạnh Bảo Trang 13/03/2001 Nữ CD44STHA

18 2119130098 Đặng Lê Huyền Trang 13/05/2001 Nữ CD44STHA

19 2119130103 Nguyễn Thị Huyền Trinh 23/03/2001 Nữ CD44STHA

20 2119130105 Lê Tường Vy 22/02/2001 Nữ CD44STHA

21 2119130107 Nguyễn Thị Tường Vy 03/12/2001 Nữ CD44STHA

22 2119130109 Nguyễn Thị Xuyến 10/04/1982 Nữ CD44STHA

Số bài thi: ……… Số tờ giấy thi:……… SBD vắng thi: ………………………………………………………….

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Họ và Tên



      UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN
CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH SƯ PHẠM KHÓA 44

HỌC KỲ 6 (2021-2022)

Ngành: Giáo dục Tiểu học Mã phách: 
Phòng thi: 05 (B5.06)
Học phần: 
Ngày thi: 

TT MSSV Ngày sinh
Giới 
tính

Mã lớp Số tờ Ký tên Điểm Ghi chú

1 2119130002 Trần Nguyễn Kim Thiên Anh 26/06/2001 Nữ CD44STHB

2 2119130004 Nguyễn Ngọc Vân Anh 14/08/2001 Nữ CD44STHB

3 2119130008 Đỗ Hoàng Lan Anh 06/12/2001 Nữ CD44STHB

4 2119130010 Trần Thị Bích Châu 08/08/2001 Nữ CD44STHB

5 2119130012 Nguyễn Văn Thành Đạt 22/03/2001 Nam CD44STHB

6 2119130014 Đậu Trần Thu Hà 10/12/2001 Nữ CD44STHB

7 2119130018 Nguyễn Phan Đan Hân 20/02/2001 Nữ CD44STHB

8 2119130020 Trần Nguyễn Thu Hiền 03/10/2001 Nữ CD44STHB

9 2119130024 Nguyễn Trọng Hòa 29/11/2001 Nam CD44STHB

10 2119130026 Trần Minh Hoàng 15/02/2001 Nam CD44STHB

11 2119130028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/01/2001 Nữ CD44STHB

12 2119130030 Phạm Thị Liên 16/10/1999 Nữ CD44STHB

13 2119130032 Nguyễn Thị Ngọc Linh 29/08/2001 Nữ CD44STHB

14 2119130034 Nguyễn Thị Ngọc Linh 25/02/2001 Nữ CD44STHB

15 2119130036 Nguyễn Thu Hoài Linh 12/06/2001 Nữ CD44STHB

16 2119130038 Bùi Hoàng Khánh Ly 05/10/2001 Nữ CD44STHB

17 2119130040 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 10/10/2001 Nữ CD44STHB

18 2119130042 Võ Hoàng Mai 02/01/2001 Nữ CD44STHB

19 2119130044 Trần Thị Bình Minh 02/03/2001 Nữ CD44STHB

20 2119130050 Phạm Thị Trúc Ngân 10/02/1998 Nữ CD44STHB

21 2119130052 Phạm Mỹ Ngọc 14/12/2001 Nữ CD44STHB

22 2119130054 Nguyễn Thị Bình Nguyên 17/02/2001 Nữ CD44STHB

Số bài thi: ……… Số tờ giấy thi:……… SBD vắng thi: ………………………………………………………….

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Họ và Tên



      UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN
CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH SƯ PHẠM KHÓA 44

HỌC KỲ 6 (2021-2022)

Ngành: Giáo dục Tiểu học Mã phách: 
Phòng thi: 06 (B5.07)
Học phần: 
Ngày thi: 

TT MSSV Ngày sinh
Giới 
tính

Mã lớp Số tờ Ký tên Điểm Ghi chú

1 2119130056 Đinh Lâm Nhi 15/07/2001 Nữ CD44STHB

2 2119130058 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 02/07/2001 Nữ CD44STHB

3 2119130062 Phạm Thị Minh Như 14/09/2001 Nữ CD44STHB

4 2119130064 Nguyễn Thị Tú Oanh 16/02/2001 Nữ CD44STHB

5 2119130066 Lưu Thị Hà Phương 09/09/2001 Nữ CD44STHB

6 2119130068 Nguyễn Phương Quỳnh 05/08/2001 Nữ CD44STHB

7 2119130070 Lê Thị Xuân Quỳnh 03/02/2000 Nữ CD44STHB

8 2119130072 Lê Thị Như Quỳnh 09/04/2001 Nữ CD44STHB

9 2119130074 Nguyễn Thị Thu Tâm 26/01/2001 Nữ CD44STHB

10 2119130078 Đào Ngọc Phương Thanh 06/06/2001 Nữ CD44STHB

11 2119130080 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/06/2001 Nữ CD44STHB

12 2119130082 Trương Thị Phương Thảo 09/09/2000 Nữ CD44STHB

13 2119130086 Lương Thị Thanh Thủy 26/06/2000 Nữ CD44STHB

14 2119130088 Nguyễn Thị Thanh Thúy 26/05/2001 Nữ CD44STHB

15 2119130092 Đoàn Thị Hoài Thương 12/09/2001 Nữ CD44STHB

16 2119130094 Nguyễn Ngọc Đan Thy 13/07/2001 Nữ CD44STHB

17 2119130096 Nguyễn Thị Đoan Trang 19/12/2001 Nữ CD44STHB

18 2119130101 Nguyễn Thị Bích Trâm 18/11/2001 Nữ CD44STHB

19 2119130106 Lương Kiều Thanh Vy 06/11/2001 Nữ CD44STHB

20 2119130108 Lưu Hải Vy 30/10/2001 Nữ CD44STHB

21 2119130110 Phan Trần Hải Yến 22/06/2001 Nữ CD44STHB

Số bài thi: ……… Số tờ giấy thi:……… SBD vắng thi: ………………………………………………………….

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Họ và Tên



      UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN
CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH SƯ PHẠM KHÓA 44

HỌC KỲ 6 (2021-2022)

Ngành: Giáo dục Tiểu học Mã phách: 
Phòng thi: 06
Học phần: 
Ngày thi: 

TT MSSV Ngày sinh
Giới 
tính

Mã lớp Số tờ Ký tên Điểm Ghi chú

1 2118130104 Ma Thị Thùy Trang 08/05/2000 Nữ CD43STHB

Số bài thi: ……… Số tờ giấy thi:……… SBD vắng thi: ………………………………………………………….

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Họ và Tên

Phát triển ngôn ngữ trên bình diện ngữ âm cho HS tiểu học


